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Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm đánh giá đặc điểm hình thái, năng suất và hàm lượng Levodopa (L-dopa) của các nguồn gen đậu

mèo (Mucuna pruriens (L.) DC.) thu thập tại Việt Nam. Tổng số 12 mẫu nguồn gen từ 9 tỉnh (Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai,
Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Tuyên Quang và Sơn La) thuộc 6 vùng sinh thái (Đồng bằng sông Hồng, Đông
Bắc, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc) được trồng năm 2025 tại Thanh Trì - Hà Nội và theo dõi trong
điều kiện thực nghiệm. Kết quả cho thấy các nguồn gen có sự đa dạng đáng kể về hình thái cây con, hoa, quả và hạt. Năng
suất cá thể dao động từ 274,84 – 566,03 g/cây, năng suất thực thu đạt 1,0 – 4,8 tấn/ha. Một số nguồn gen có năng suất cao
trên 4,0 tấn/ha như MP1, MP2, MP4 – MP6, MP9 và MP11. Hàm lượng L-dopa trong hạt biến động từ 2,85 – 5,19%, cao
nhất ở các nguồn gen MP2, MP4 và MP5. Năng suất hoạt chất đạt tới 249,12 kg/ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng
lớn của nguồn gen đậu mèo tại Việt Nam trong chọn tạo giống và phát triển nguồn nguyên liệu L-dopa phục vụ công nghiệp
dược.

Từ khóa: Đậu mèo; Nguồn gen; Đặc điểm hình thái; Năng suất; Chất lượng.
Summary

Evaluation of Morphological Characteristics, Yield, and Quality of Mucuna pruriens (L.) DC. Germplasm
Collected in Vietnam

This study evaluated the morphological characteristics, yield, and L-dopa content of Mucuna pruriens (L.) DC. germplasm
collected in Vietnam. A total of 12 accessions from 9 provinces (Ha Noi, Bac Ninh, Dong Nai, Lang Son, Quang Ngai, Ha
Tinh, Phu Tho, Tuyen Quang and Son La) representing six ecological regions (The Red River Delta, the Northeast, the
Southeast, the Central Highlands, the North Central Coast and the Northwest) were cultivated and assessed under field
conditions. The results showed considerable variation in seedling, floral, fruit, and seed morphology. Individual yield ranged
from 274.84 to 566.03 g/plant, and field yield varied from 1.0 to 4.8 ton/ha. Several accessions (MP1, MP2, MP4 to MP6,
MP9 and MP11) showed high productivity (> 4.0 t/ha). L-dopa content in seeds ranged from 2.85% to 5.19%, with the
highest values observed in MP2, MP4, and MP5. L-dopa yield reached 249.12 kg/ha. The results indicate that M. pruriens
germplasm in Vietnam exhibits considerable variability and includes potential accessions for selection and development as a
source of L-dopa for pharmaceutical use.
Keywords: Mucuna pruriens; Germplasm; Morphological characteristics; Yield; Quality.

1. Đặt vấn đề
Đậu mèo (Mucuna pruriens (L.) DC.) là cây

hàng năm thuộc họ Đậu (Fabaceae), phân bố rải
rác khắp vùng nhiệt đới Đông Nam Á, Nam Á,
Trung Phi và nhập trồng ở một số vùng như Úc,
Trung Mỹ... Ở Việt Nam, đậu mèo mọc ở các
tỉnh miền núi, đặc biệt từ Quảng Bình trở ra
[1],[2]. Đậu mèo thường leo lên các loại cây bụi
ở các hệ sinh thái thứ sinh ven rừng, đồi hay
trảng cây bụi trên đất nương rẫy, là cây ưa sáng,
tái sinh chủ yếu từ hạt [1].
Bệnh Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh

tiến triển mạn tính với triệu chứng đặc trưng là
giảm động, cứng đơ, run và rối loạn tư thế. Tác

dụng chống bệnh Parkinson được khám phá từ
thế kỷ 19 [3]. Bệnh chiếm khoảng 1 – 2% dân số
trên 65 tuổi và 4% ở những người trên 80 tuổi.
Tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng do sự già hóa dân
số đang diễn ra không chỉ ở các nước đang phát
triển mà ngay cả ở Việt Nam.

Trong hạt đậu mèo có chứa L-dopa - là một
tiền chất của dopamin hiện đang được sử dụng để
điều trị bệnh Parkinson. Đậu mèo có nhiều loại
hoạt động trị liệu khác nhau: chống oxy hóa,
chống viêm, chống động kinh... Sản xuất L-dopa
được chiết xuất từ hạt đậu mèo được các công ty
dược phẩm trên thế giới làm dưới dạng viên nén
với nhiều tên thương mại khác nhau như Sinemet,
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Atamet, Parcopa và Stalevo.. Nhu cầu toàn cầu
về L-dopa rất cao, ước tính khoảng 250 tấn/năm.
Khoảng cách cung - cầu rất lớn do năng suất cây
đậu mèo trồng ngoài ruộng ước tính là thấp [4].
Mặc dù công dụng chữa bệnh và nhu cầu về

nguồn dược liệu đậu mèo là rất nhiều, song
nghiên cứu về đậu mèo ở Việt Nam cho đến nay
là rất ít. Vì vậy, công tác thu thập, đánh giá đặc
điểm hình thái nguồn gen đậu mèo là bước

nghiên cứu quan trọng trong việc phát triển
nguồn gen, bước đầu cho công tác chọn tạo giống
tiến tới cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành
công nghiệp dược.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Hạt giống 12 mẫu nguồn gen đậu mèo (M.

pruriens.) thu thập tại 9 tỉnh/thành thuộc 6 vùng
sinh thái trên cả nước (Bảng 1).

Bảng 1. Danh sách nguồn gen đậu mèo thu thập

STT Kí hiệu
mẫu

Địa điểm thu thập
trước sát nhập

Địa điểm sau sát nhập Tọa độ thu thập Vùng sinh thái

1 MP1 Hà Nội Hà Nội
21o00'10.17"N
105o72'54.1"E

Đồng bằng Sông
Hồng

2 MP2 Bắc Giang Bắc Ninh
21o24'11.9"N
106o53'27.2"E

Đông Bắc

3 MP3 Đồng Nai Đồng Nai 11°20'41.7"N
107°03'43.1"E Đông Nam Bộ

4 MP4 Bắc Giang Bắc Ninh 21o .10'38.4"N,
106o44'23.8"E Đông Bắc

5 MP5 Lạng Sơn Lạng Sơn
21o67'04.7"N
106o57'72.5"E

Đông Bắc

6 MP6 Kon Tum Quảng Ngãi 14°58'09.6"N
107°54'52.5"E Tây Nguyên

7 MP7 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 18°14'09.4"N
105°52'14.6"E Bắc Trung Bộ

8 MP8 Vĩnh Phúc Phú Thọ
21o44'29.2"N
105o45'46"E

Đồng bằng Sông
Hồng

9 MP9 Hà Giang Tuyên Quang
22o54'87.8"N
104o90'51"E

Đông Bắc

10 MP10 Sơn La Sơn La
20o93'83.5"N
103o60'90.7"E

Tây Bắc

11 MP11 Hòa Bình Phú Thọ
20o62'71.6"N
104o99'78.8"E

Tây Bắc

12 MP12 Hà Nội Hà Nội
21o02'19.3"E
105 o85'79.5"N

Đồng bằng Sông
Hồng

Phân bón: phân hữu cơ vi sinh (HCVS) (Hữu
cơ: 15%; Acid humic: 2,5%. Trung lượng: Ca:
1,0%; Các chủng vi sinh vật hữu ích Bacillus 1 ×
106 CFU/g; Azotobacter: 1×106 CFU/g...); đạm
ure (46% N); kali clorua (50-60% K2O; 45% Cl-),
lân supe (16% P2O5 , 10-11% S...)...
Vật tư: cọc tre (cao 2,5–3 m; đường kính >2

cm), dây thép (2 li).
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm khảo sát tập đoàn được bố trí tuần

tự không nhắc lại, mỗi nguồn gen được trồng
từng ô riêng biệt, 30m2/ô và trên tổng diện tích
360m2.
Kỹ thuật sử dụng:
Tham khảo kỹ thuật trồng đậu ván trắng [1] kết

hợp với nghiên cứu của Kavitha & Vadivel (2008)
[5] như sau:
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Làm đất: Chọn những chân ruộng cao, dễ thoát
nước, đất thịt nhẹ, đất pha cát, nhiều màu tơi xốp.
Dọn dẹp tàn dư cây trồng vụ trước. Đất được cày
bừa kỹ, để ải lên luống cao 20 –25 cm, rộng 1,2
m.
Thời vụ: Gieo hạt vào tháng 3/2025.
Khoảng cách: 45 cm x 45 cm
Phân bón: 3 tấn phân HCVS + 40 kg N + 25kg

P2O5 + 120 kg K2O (tương đương với 90kg đạm
ure+ 150kg lân supe + 200kg kali clorua). Toàn
bộ phân HCVS, supe lân, 50% ure và 50% kali
clorua sử dụng bón lót. Lúc cây ra hoa bón lượng
phân ure và kali còn lại.
Chăm sóc: Thời điểm cây vươn cao dùng cọc

tre dài 2,5 – 3m cắm chéo hình chữ A dọc theo
luống và được cố định bởi dây thép. Đậu mèo là
cây chịu được khô hạn nhưng chịu úng kém nên
cần giữ độ ẩm vừa phải. Làm cỏ kết hợp xới xáo.
Theo dõi sâu bệnh hại trên cây đậu mèo và có
biện pháp phòng trừ thích hợp.
Thu hoạch: thu hoạch khi vỏ quả khô là thời

điểm thu hạt (bắt đầu vào tháng 9), thu khi trời
nắng ráo.
Chỉ tiêu nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nông

sinh học (Vinayak, 2020) [6].
Chỉ tiêu cây con: Quan sát màu sắc cây mầm,

lá mầm
Chỉ tiêu về hoa: Chiều dài chùm hoa (cm), số

hoa/chùm (hoa), chiều dài hoa (cm), chiều rộng
hoa (cm), quan sát màu sắc hoa

Chỉ tiêu về quả: chiều dài quả khô (cm), chiều
rộng quả khô (cm), dày quả (cm), màu sắc lông,
đặc điểm vỏ quả.

Chỉ tiêu về hạt: chiều dài hạt (cm), chiều rộng
hạt (cm), dày hạt (cm), chiều dài rốn hạt (cm),
chiều rộng rốn hạt (cm), màu sắc vỏ hạt, màu sắc
rốn hạt.

Chỉ tiêu về năng suất: Số chùm quả/cây
(chùm); số quả/chùm (quả); số hạt/quả (hạt); tỷ lệ
hạt chắc (%); khối lượng 1 hạt (g); năng suất cá
thể (g); năng suất thực thu (tấn/ha).
Chỉ tiêu về chất lượng: Phân tích hàm lượng

L-dopa (%) trong hạt đậu mèo bằng phương pháp
sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) [7].

2.3. Phương pháp xử lý số liệu:
Số liệu thí nghiệm được xử lý thống kê cơ bản

bằng phần mềm Microsoft Excel 2010.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Đặc điểm hình thái các mẫu nguồn gen

đậu mèo thu thập
3.1.1. Hình thái cây mầm các nguồn gen đậu

mèo thu thập:
Cây đậu mèo thuộc lớp hai lá mầm, cây con có

màu xanh tím – xanh. Đa số các nguồn gen màu
sắc cây mầm có màu xanh, ngoại trừ nguồn gen
MP6 và MP12 có màu xanh tím. Cây mầm đều
có lớp lông mịn, màu trắng bao phủ.

Lá cây mầm có hình tim, nhọn hoặc hơi tù ở
chóp lá, vệt loang trắng trên mặt lá rõ (MP1,
MP2, MP4 – MP6, MP8 – MP12) hoặc mờ (MP3,
MP7) (Hình 1).

Hình 1. Đặc điểm lá mầm và cây mầm các nguồn gen đậu mèo
A: cây mầm MP6 có sắc tố tím; B: cây mầm MP3 không có sắc tố tím; C: mặt trên lá MP2 có vệt loang trắng rõ; D: mặt

trên lá MP3 có vệt loang mờ.

3.1.2. Đa dạng hình thái hoa các mẫu nguồn
gen đậu mèo thu thập:
Các nguồn gen đậu mèo có thời gian từ trồng –

bắt đầu nở hoa dao động trung bình 110 – 153
ngày. Nhóm nguồn gen có thời gian nở hoa sớm
nhất (≤ 120 ngày): MP1 – MP5, MP7 – MP11.
Nhóm có thời gian ra hoa trung bình (>120 –150

ngày): MP6. Nguồn gen còn lại MP12 thuộc
nhóm có thời gian ra hoa muộn (> 150 ngày).
Trong cùng điều kiện thí nghiệm, thời gian nở
hoa sớm hay muộn có thể do đặc điểm di truyền
của từng nguồn gen.

Cụm hoa dạng chùm, mọc ở nách lá hoặc trên
thân già, dài 15,5 – 33,2 cm. Hoa dài 4,4 – 4,52
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cm rộng 1,26 – 1,54 cm. Cuống hoa dài 0,7 – 1,2
cm. Một nhánh có từ 1 – 3 hoa. Mỗi chùm từ
18,3 – 26,8 hoa. Đài hoa màu xanh nhạt có lông
mịn, hình chuông, có 4 thùy, thùy 7 – 9 mm, đài
cao 1,5 cm. Cặp cánh thìa ngoài màu tím đậm
hoặc trắng xanh, cánh rời dài 4,1 cm, rộng 1,2 –
1,5 cm. Cặp cánh thìa trong dính liền nhau, màu

trắng phớt tím. Dài khoảng 4,7 cm, rộng 0,5
cm/cánh. Hoa đậu mèo bao gồm 10 nhị, trong đó
có 1 nhị rời, 9 nhị đính nhau thành cột quanh
nhụy. Nhị có 4 vòi nhị lớn và 6 vòi nhị mảnh.
Bầu có phủ lông nhung, bầu dài và hẹp, nhụy dài
khoảng 4,2 cm.

Bảng 2. Đặc điểm hoa các nguồn gen đậu mèo thu thập

STT Mẫu
Thời gian trồng-
bắt đầu nở hoa

(ngày)

Chiều dài
chùm hoa

(cm)

Số hoa/chùm
(hoa)

Chiều dài
hoa
(cm)

Chiều rộng
hoa
(cm)

Màu sắc
hoa

1 MP1 117 16,9 ± 0,5 21,3 ± 1,5 4,52 ± 0,01 1,32 ± 0,00 Tím

2 MP2 110 17,7 ± 0,5 22,6 ± 1,2 4,49 ± 0,01 1,33 ± 0,00 Tím

3 MP3 112 33,2 ± 1,2 26,8 ± 0,7 4,46 ± 0,01 1,26 ± 0,00 Trắng

4 MP4 112 17,3 ± 1,3 23,5 ± 0,7 4,43 ± 0,01 1,30 ± 0,01 Tím

5 MP5 120 16,8 ± 1,3 22,8 ± 0,7 4,48 ± 0,01 1,31 ± 0,01 Tím

6 MP6 130 15,5 ± 0,6 17,6 ± 1,0 4,05 ± 0,02 1,54 ± 0,01 Tím

7 MP7 113 30,6 ± 1,1 25,2 ± 0,9 4,47 ± 0,01 1,28 ± 0,01 Trắng

8 MP8 116 16,6 ± 1,1 23,6 ± 0,7 4,42 ± 0,01 1,32 ± 0,01 Tím

9 MP9 119 16,5 ± 0,5 22,4 ± 1,0 4,46 ± 0,02 1,30 ± 0,01 Tím

10 MP10 115 17,4 ± 0,5 23,2 ± 0,9 4,45 ± 0,02 1,31 ± 0,01 Tím

11 MP11 119 17,8 ± 0,6 22,9 ± 0,6 4,40 ± 0,02 1,30 ± 0,01 Tím

12 MP12 153 27,6 ± 0,8 18,3 ± 0,7 4,41 ± 0,01 1,31 ± 0,01 Tím

Ghi chú: X±Se (Standard error).

Hình 2. Các dạng hoa nguồn gen đậu mèo, A: mẫu MP1; B: mẫu MP3; C: mẫu MP6; D: Cụm nhị, nhụy hoa đậu mèo, a) Nhị rời;
b) Nhị bé dính; c) Nhị lớn dính; d) Nhụy

3.1.3. Đa dạng hình thái quả các mẫu nguồn
gen đậu mèo thu thập:

Quả có hình chữ S và hơi phồng lên xung
quanh hạt. Quả khô dài 5,80 – 11,85 cm, rộng
8,24 – 13,51 mm, dày 6,34 – 18,19 mm. Quả mép
dày, bề mặt có hoặc không các đường gờ dọc và
được bao phủ những sợi lông mềm màu nhạt, đen

hay nâu cam gây kích ứng, Mật độ lông trên quả
dao động từ ít – rất nhiều, mẫu MP6 có mật độ
lông rất nhiều, màu sắc lông đen, ít gây kích ứng,
phía trong vỏ quả khi khô trơn, màu xám đến nâu
vàng. Mẫu MP3 và MP7 có mật độ lông ít, lông
màu trắng, không gây kích ứng, phía trong vỏ
quả trơn, màu xám đến nâu vàng. Mẫu MP12 có
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mật độ lông rất nhiều, màu nâu cam, gây kích
ứng, phía trong vỏ quả trơn, màu xám nâu đến
xám đen. Các mẫu đậu mèo còn lại có mật độ

lông nhiều, màu sắc lông trắng, phía trong vỏ quả
khô có màu đen và vân dọc.

Hình 3. Quả các nguồn gen đậu mèo, A, E, I: quả, chùm quả và vỏ quả MP3; B, F, K quả, chùm quả và vỏ quả MP1; C,
G, L: quả, chùm quả và vỏ quả MP6; D, H, M: quả, chùm quả và vỏ quả MP12

Mẫu MP3, MP6, MP7 và MP12 khi khô quả
có thể tự nứt vỏ gây rụng hạt. Các mẫu MP1,
MP2, MP4, MP5 và MP8 – MP11 vỏ dày, cứng,
quả không tự nứt vỏ khi khô, tính trạng đặc biệt
này giúp các nguồn gen không bị thất thoát
giống/dược liệu hay mốc, hỏng khi chưa thu
hoạch kịp thời, đồng thời hạn chế thất thoát các
tác nhân do động vật gây ra.

3.1.4. Đa dạng hình thái hạt các mẫu nguồn
gen đậu mèo thu thập

Hạt 12 nguồn gen có màu trắng vằn xám (MP3
và MP7), nâu (MP12) đến đen bóng (MP1, MP2,
MP4, MP5 và MP8 – MP11), hoặc lốm đốm màu
khác nhau (MP6), hình elip. Rốn hạt có màu
trắng vàng (MP6) hoặc trắng sữa (các nguồn gen
còn lại). Chiều dài rốn hạt 6,23 – 6,89 mm; chiều
rộng rốn hạt 3,00 – 3,17 mm. Riêng nguồn gen
MP12 có kích thước hạt nhỏ hơn: chiều dài hạt
trung bình 7,97 mm; chiều rộng 6,33 mm; dày hạt
4,15 mm; chiều dài rốn, chiều rộng rốn hạt lần
lượt 4,67 và 3,03 mm.

Hình 4. Hạt các nguồn gen đậu mèo
A: MP3; B: MP2; C: MP6; D: MP12

3.2. Đánh giá năng suất và chất lượng các
nguồn gen đậu mèo thu thập

3.2.1. Năng suất dược liệu các nguồn gen đậu
mèo thu thập:
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Các yếu tố cấu thành năng suất ngoài ảnh
hưởng bởi đặc điểm di truyền của từng nguồn
gen còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khí hậu.
Trong nghiên cứu này, số chùm quả/cây dao
động 10,4–24,3 chùm, số quả/chùm dao động 7,0
– 14,2 quả trong đó MP6 có số chùm quả và số
quả/chùm ít nhất (10,4 chùm; 7,0 quả). Các
nguồn gen còn lại có số chùm quả/cây và số
quả/chùm cao hơn. Số hạt/quả dao động 3,0 – 5,9
hạt. Tỷ lệ hạt chắc chênh lệch không nhiều giữa
các nguồn gen, dao động 86 – 90%. Khối lượng 1
hạt dao động 0,15 – 1,63 g, nguồn gen MP12 có
khối lượng 1 hạt nhỏ hơn rất nhiều (0,15g), MP6
có khối lượng 1 hạt cao nhất 1,63 g. Các nguồn
gen còn lại có khối lượng hạt 0,78 – 0,88 g.

Năng suất cá thể dao động 274,84 – 566,03
g/cây. Các nguồn gen có năng suất cá thể cao >
500 g như MP2 (562,80 g), MP3 (527,71 g), MP6
(566,03 g), MP7 (504,79 g). Nguồn gen MP12 có
năng suất cá thể thấp nhất 274,84 g. Các nguồn

gen khác có năng suất cá thể 419,42 – 459,30 g.
Kết quả nghiên cứu này tương đương với nghiên
cứu đánh giá năng suất nguồn gen đậu mèo tại
Trạm thí nghiệm nông nghiệp Fabio Baudrit
Moreno thuộc Đại học Costa Rica cho năng suất
cá thể 0,3 – 0,5 kg/cây [8].

Năng suất thực thu các nguồn gen đậu mèo
chênh lệch khá lớn, dao động 1,0 – 4,8 tấn/ha.
Các nguồn gen có năng suất trên 4,0 tấn bao gồm
MP1, MP2, MP4 – MP6, MP9 và MP11, đa số
các nguồn gen này đều có đặc điểm hạt đen bóng
hoặc nâu loang. Các nguồn gen có hạt màu trắng
hoặc đen bóng, năng suất trên 3,0 tấn như: MP3,
MP7, MP8 và MP10. Riêng nguồn gen MP12 có
năng suất thực thu thấp (1,0 tấn/ha). Năng suất
đậu mèo tại Đại học Costa Rica thấp hơn so với
nghiên cứu này, dao động 2,4–2,6 tấn/ha [8],
nguyên nhân cũng có thể do chế độ trồng, chăm
sóc và điều kiện tự nhiên tại hai địa điểm nghiên
cứu là khác nhau.

Bảng 3. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất các nguồn gen đậu mèo

STT Mẫu
Số chùm
quả/cây
(chùm)

Số
quả/chùm

(quả)

Số
hạt/quả
(hạt)

Tỷ lệ
hạt
chắc
(%)

Khối lượng
1 hạt
(g)

Năng suất cá
thể

(g/cây)

Năng suất
thực thu
(tấn/ha)

1 MP1 18,4 ± 1,2 10,8 ± 1,0 3,2 ± 0,3 88 0,81 ± 0,01 453,27 ± 4,34 4,3

2 MP2 19,0 ± 1,3 11,0 ± 0,7 3,4 ± 0,2 90 0,88 ± 0,01 562,80 ± 4,33 4,8

3 MP3 17,4 ± 0,6 10,5 ± 0,5 4,0 ± 0,2 87 0,83 ± 0,01 527,71 ± 1,27 3,9

4 MP4 18,1 ± 0,6 10,9 ± 0,7 3,2 ± 0,3 89 0,80 ± 0,01 449,51 ± 1,91 4,2

5 MP5 17,9 ± 1,4 11,0 ± 0,6 3,1 ± 0,3 88 0,81 ± 0,01 435,09 ± 1,80 4,0

6 MP6 10,4 ± 0,5 7,0 ± 0,5 5,3 ± 0,3 90 1,63 ± 0,04 566,03 ± 1,81 4,3

7 MP7 17,0 ± 1,4 10,3 ± 0,4 3,9 ± 0,2 88 0,84 ± 0,01 504,79 ± 1,57 3,8

8 MP8 17,8 ± 1,3 11,2 ± 0,5 3,0 ± 0,3 87 0,82 ± 0,01 426,67 ± 3,76 3,9

9 MP9 18,5 ± 0,7 10,8 ± 0,6 3,3 ± 0,2 86 0,81 ± 0,01 459,30 ± 3,76 4,3

10 MP10 18,2 ± 0,5 10,6 ± 0,5 3,2 ± 0,1 86 0,79 ± 0,01 419,42 ± 3,66 3,9

11 MP11 18,4 ± 0,4 10,7 ± 0,5 3,2 ± 0,1 87 0,78 ± 0,01 427,53 ± 3,69 4,0

12 MP12 24,3 ± 0,8 14,2 ± 0,5 5,9 ± 0,2 90 0,15 ± 0,01 274,84 ± 3,81 1,0

Xtb 17,9 10,7 3,7 88 0,83 458,91 3,9
Ghi chú: X±Se (Standard error).

3.2.2. Chất lượng dược liệu các nguồn gen đậu
mèo thu thập

Hàm lượng L-dopa trong các nguồn gen đậu
mèo dao động 2,85 – 5,19%. Các nguồn gen MP3,
MP7 hạt trắng vằn xám cho L-dopa thấp nhất
(tương ứng 2,85 và 2,97%). Nguồn gen MP6 cho
hàm lượng L-dopa mức trung bình (3,40%). Các
nguồn gen MP1 và MP9 – MP12 cho L-dopa ở

mức cao hơn (4,50 – 4,77%). Các nguồn gen như
MP2, MP4 và MP5 cho hàm lượng L-dopa cao
nhất (5,16 – 5,19%). Kết quả trong nghiên cứu
này phù hợp với các kết quả của Capo - Chichi và
cs (2003) nghiên cứu hàm lượng L-dopa trong đậu
mèo tại Colombia là 5,4% [9]; Siddhuraju &
Backer (2001) trong hạt M. pruriens var ultilis là
4,96% [10]; Bhumika và cs. (2014) 3,84 – 5,095%
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[11]; Pastor và cs. (2019) L-dopa trong đậu mèo
từ 3,0 – 3,2% [12].

Năng suất hoạt chất L-dopa dao động 45,00 –
249,12 kg/ha, các nguồn gen có năng suất L-dopa
cao như MP1 (205,11 kg/ha), MP2 (249,12 kg/ha),
MP4 (217,56 kg/ha) và MP9 (204,25 kg/ha). Các
nguồn gen khác có năng suất hoạt chất L-dopa
thấp hơn, dao động 45,00 – 196,95 kg/ha.

Hàm lượng L-dopa phụ thuộc vào nhiều yếu tố
như đặc điểm giống và điều kiện khí hậu cùng với
chế độ chăm sóc. Kết quả nghiên cứu hàm lượng
L-dopa của các nguồn gen thu thập tại Việt Nam
có nồng độ khá cao và là nguồn nguyên liệu tiềm
năng cung cấp L-dopa tự nhiên. Đây cũng là
nghiên cứu quan trọng trong việc phát triển nguồn
giống đậu mèo cho năng suất, hàm lượng hoạt
chất cao, cung cấp nguồn nguyên liệu L-dopa tại
Việt Nam.
4. Kết luận
Các nguồn gen đậu mèo đa dạng về hình thái

thông qua đặc điểm về cây mầm, màu sắc hoa,
đặc điểm quả và đặc điểm hạt. Có thể chia 12
nguồn gen đậu mèo làm 2 nhóm hình thái lớn:
nhóm I bao gồm các nguồn gen không gây kích
ứng, nhóm này có 3 phân nhóm: phân nhóm I bao

gồm MP1, MP2, MP4, MP5, MP8 – MP11, các
nguồn gen có màu sắc lá mầm màu xanh, hoa tím,
hạt đen bóng; phân nhóm II gồm MP3 và MP7,
nhóm này lá mầm màu xanh, hoa trắng, hạt trắng
sữa xám; phân nhóm III có nguồn gen MP6 lá
mầm có sắc tố tím, hoa tím, hạt lốm đốm màu;
nhóm II là nguồn gen có lông gây kích ứng mạnh;
nguồn gen MP12, có đặc điểm lá mầm xanh tím,
hoa tím, hạt nâu.

Các yếu tố cấu thành năng suất như số chùm
quả/cây 10,4 – 24,3 chùm; số quả/chùm dao động
7,0 – 14,3 quả; Số hạt/quả 3,0 – 5,9 hạt; khối
lượng 1 hạt dao động lớn 0,15 – 1,63g. Năng suất
cá thể 274,84 – 566,03 g/cây. Năng suất thực thu
1,0 – 4,8 tấn/ha. Hàm lượng L-dopa dao động
2,85 – 5,19%. Qua kết quả đánh giá bước đầu, các
nguồn gen hoa tím, quả khô, cứng, có vân, hạt đen
bóng cho tiềm năng năng suất và hàm lượng L-
dopa cao nhất.
Lời cảm ơn: Kết quả nghiên cứu là một phần của

nhiệm vụ cấp cơ sở: Thu thập, đánh giá đặc điểm nông
sinh học của nguồn gen đậu mèo (Mucuna pruriens L.)
tại Thanh Trì- Hà Nội. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn
đến Viện Dược liệu đã hỗ trợ nguồn lực, kinh phí và
các trang thiết bị cần thiết cho nghiên cứu này.
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